
KẾ HOẠCH NGÀY THÁNG 9 

Lớp: LÁ 2 

 

 

1.  TUẦN 1: (5/9 - 6/9/2024) 

KẾ HOẠCH TUẦN 

THỨ NĂM: 05/9/2024 ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 

THỨ SÁU: 06/9/2024 ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 

2.   TUẦN 2: (9/9 - 13/9/2024) 

KẾ HOẠCH  TUẦN 

THỨ HAI: 9/9/2024 ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 
1. Đón trẻ: Giáo dục trẻ chào cô và ba mẹ. 

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 1 

- Lưng, bụng 1 

- Chân 1. 

3. Giờ học:  

4. Hoạt động ngoài trời:  

* TCVĐ: Bật liên tục vào vòng 

* Vui chơi tự do. 

5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 
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Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

7. Hoạt động chiều: 
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- Đọc đồng dao bài “Chú cuội” 

8. Nhận xét cuối ngày: 

  

THỨ BA: 10/9/2024   

 

1. Đón trẻ:  nhắc nhở trẻ tự cất đồ dùng cá nhân 

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện thành thạo các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 2 

- Lưng, bụng 2 

- Chân 3. 

3. Giờ học:   

4. Hoạt động ngoài trời:  

* TCVĐ: Cướp cờ 

* Vui chơi tự do 

5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 
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- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

- Thực hiện được một số qui định ở lớp, gia đình, nơi công cộng: Sau 

khi  chơi  cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng; vâng lời  ông 

bà, bố  mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép…; trật tự khi ăn, ngủ, đi  bên phải 

lề  đường ..) 

7. Hoạt động chiều: 

- Đọc bài đồng dao “Chú cuội” 

8. Nhận xét cuối ngày: 
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THỨ TƯ: 11/9/2024  
 

1. Đón trẻ:  

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện thành thạo các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 2 

- Lưng, bụng 2 

- Chân 3. 

3. Giờ học:  

4. Hoạt động ngoài trời:  

* Quan sát môi trường xung quanh sân: Nói tên, địa chỉ, mô tả những đặc 

điểm nổi bật và các hoạt động trong trường, các khu vực tương ứng trong trường-

lớp, định hướng vị trí, cách giao thông trong trường, lớp mầm non khi được hỏi, trò 

chuyện. 

* Vui chơi tự do 

5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 
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- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

- Nhắc trẻ rửa tay sau khi đi vệ sinh. 

7. Hoạt động chiều: 

- Ôn đồng dao “Chú cuội” 

8. Nhận xét cuối ngày: 
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THỨ NĂM: 12/9/2024  ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 
 

1. Đón trẻ:  

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện thành thạo các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 2 

- Lưng, bụng 2 

- Chân 3. 

3. Giờ học:   

4. Hoạt động ngoài trời: 

- Quan sát vuon cây 

- TCVÐ: Bât liên tuc vào vòng  

5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 
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* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo * Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 
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- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 
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- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích.nhịp, vỗ theo 

phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

 -Kỹ năng rửa tay bằng xà phòng : Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng dưới 

vòi nước 

- Biết ăn đa dạng các loại thức ăn : nhóm chất đạm. 

- Rèn kỹ năng biết tự mặc và cởi quần áo khi ngủ dậy 

7. Hoạt động chiều: 

- Cho trẻ đọc đồng dao : Chú Cuội ngồi gốc cây đa. 

- Tập kịch: Khu vườn vui vẻ 

8. Nhận xét cuối ngày: 

 

THỨ SÁU: 13/9/2024 ỔN ĐỊNH NỀ NẾP 
 

1. Đón trẻ:  Lễ  phép nhận đồ vật bằng 2 tay . 

2. Thể dục sáng: 
Trẻ thực hiện các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 1 

- Lưng, bụng 1 

- Chân 2. 

3. Giờ học:  

4. Hoạt động ngoài trời:  

* TCVĐ: vượt chướng ngại vật 

* TCDG: cướp cờ 

Vui chơi tự do 

5. Vui chơi trong lớp: 
* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 
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- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 
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- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 
- Có thói quen bảo vệ môi trường, cây xanh: Nhặt lá, tưới cây, bỏ rác đúng 

nơi  quy định. 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

7. Hoạt động chiều: 
- Đọc đồng dao bài “Chú cuội” 

8. Nhận xét cuối ngày: 
  

 

3. TUẦN 3: BÉ VUI TRUNG THU (16/9 - 20/9/2024) 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

 

LOÀNG ÑEØN XINH LEÃ HOÄI TRUNG THU 

-Treû bieát teân goïi cuûa caùc loaïi 

loàng đèn khác  nhau 

-Bieát ñaëc ñieåm, chaát lieäu cuûa 

caùc loaïi loàng ñeøn. 

-->Trò chuyện về caùc loaïi loàng 

ñeøn beù thích 

  

->Laøm caùc loaïi loàng ñeøn beù 

thích 

  

->Thư viện: Sưu tập tranh 

về các hoïat ñoäng cuûa caùc baïn nhoû trong 

ngaøy trung thu . 

->Hát: Röôùc ñeøn döôùi traêng 

- Treû bieát ngaøy 15/8 aâm lòch 

haèng naêm laø ngaøy trung thu. 

- Treû bieát trung thu coù chò 

Haèng - chuù Cuoäi. 

-Bieát veà hoaït ñoäng cuûa ngaøy 

trung thu: röôùc ñeøn, phaù coã,muùa 

laân, troø chôi daân gian. 

--> Troø chuyeän veà ngaøy 

trung thu 

-Keå chuyeän “Söï tích chuù 

cuoäi” 

-Troø chôi : Muùa laân , röôùc 

ñeøn 

  

  

 

 PHAÙT TRIEÅN CHUÛÑEÀ: 

I. CHUA ÅN BÒ: 

 Laøm thieäp môøi 

 Trang phuïc chò Haèng 
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 Baùo tröôùc cuøng treû veà ngaøy troø chuyeän 

 Giaáy,  buùt maøu , keùo , hoà daùn , nguyeân vaät lieäu môû….. 

 Nhaïc baøi haùt veà trung thu 

  

II.TIE ÁN HAØNH: 

Ñoá beù ai ñaây ? 

 Taïo tình huoáng :Chò Haèng  xuaát hieän 

 Treû môøi  Chò Haèng vaøo lôùp 

 Coâ gôïi yù cho treû troø chuyeän töï do cuøng “ Chò Haèng ” 

 Coâ quan saùt , ñoäng vieân , khuyeán khích treû ñaët nhieàu caâu hoûi 

cuøng  “Chò Haèng ” veà  trung  thu 

  

Ai kheùo tay hôn 

 Chia treû thaønh 3 nhoùm - choïn moùn quaø cuûa nhoùm seõ laøm, ñaïi dieän laáy 

nguyeân vaät lieäu veà  nhoùm  thöïc hieän: 

  

+ Nhoùm laøm baùnh trung thu 

+ Nhoùm laøm loàng ñeøn baèng giaáy 

+ Nhoùm laøm loàng ñeøn baèng nguyeân vaät lieäu môû 

 Trong quaù trình treû thöïc hieän coâ quan saùt , khuyeán khích , ñoäng vieän 

treû thöïc hieän  saùng  taïo 

  

Cuøng nhau muùa haùt 

 Coâ môû nhaïc trung thu cho treû caàm loàng ñeøn vöøa laøm xong 

 Treû vaø Chò Haèng cuøng nhau muùa haùt- röôùc ñeøn xung quanh lôùp 

  

Khuyeán khích treû nhuùn nhaûyvaø haùt  cuøng chò Haèng   

Thieát keá moâi  tröôøng  hoaït ñoäng: 

* GOÙC TAÏO HÌNH: 

+ Chuaån bò: 

Caùc loaïi giaáy, hoà , buùt maøu,  nguyeân vaät lieäu  môû ña daïng... 

+ Maãu cuûa coâ: 

Caùc maãu loàng ñeøn baèng nhieàu  loaïi nguyeân  vaät lieäu môû . 

+ Maûng hoaït ñoäng : 

- Laøm loàng ñeøn. 
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- Veõ tranh teát trung thu, chuù  Cuoäi, chò Haèng  Nga... 

- Laøm album caùc kieåu loàng  ñeøn  treû veõ, söu  taàm ... 

 * GOÙC TOAÙN - HOÏC TAÄP: 

+ Chuaån bò: 

- Caùc loaïi côø, troø chôi hoïc taäp  treân giaáy vaø  treân töôøng, buùt  loâng... 

- Laäp baûng: 

  

  

CAÙC LOAÏI 

LOÀNG  ÑEØN 

CAÙC LOAÏI 

BAÙNH  TRUNG THU 

   

  

  

  

SỐ LƯỢNG:   

  

  

  

- Treû söu taàm caét daùn caùc loaïi  hình aûnh thích  hôïp.  

- Toång hôïp  ñeám soá löôïng. 

* GOÙC AÂM NHAÏC 

+  Chuaån bò: 

- Duïng cuï aâm nhaïc, ñóa haùt, muõ  noùn. 

+ Maûng hoaït ñoäng: 

- Treû haùt, vaän ñoäng moät soá baøi  haùt veà chuû ñeà trung thu. 

* GOÙC PHAÂN VAI: 

- Chuaån bò: moät soá moâ hình  baùnh trung thu,  teân cöûa haøng  baùnh, loàng ñeøn. 

Maûng hoaït ñoäng: 

-Chôi  "Cöûa haøng baùnh trung  thu ". 

III/ KEÁT THUÙC CHUÛ ÑEÀ: 

- Treû phaù coã trung thu, haùt caùc  baøi haùt trung  thu. 

-Tổ chức văn nghệ. 
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 KẾ HOẠCH TUẦN 3 

THỨ HAI: 16/9/2024  

HÁT “EM ĐI MẪU GIÁO”  

KỸ NĂNG XỎ VÀ TH ẮT DÂY GIÀY 
 

1. Đón trẻ:  

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 1 

- Lưng, bụng 1 

- Chân 1 

3. Giờ học:  

Giờ học 1: Hát “EM ĐI MẪU GIÁO” 

I /  MỤC ĐÍCH: 
Trẻ thuộc lời và hát đúng giai điệu của bài hát. 

II / CHUẨN BỊ: 
Đàn, nhạc 

 III / TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: 

Ổn định: Cô tổ chức cho trẻ chơi hát “ Bên phải của tôi là…” 

Hoạt động 1: 
Cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát và đoán xem bài hát gì? 

Cô hát với nhạc cho trẻ nghe 

Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát 

Cô hát lần 2  

Hoạt động 2: 
Cô hát  chậm không nhạc 

Trẻ cùng hát vuốt theo cô 2 lần và mở nhạc cho trẻ hát cùng nhạc nhắc trẻ 

chú ý nghe nhạc để vào lời hát cho chính xác 

Cô mời từng nhóm nhỏ lên hát ( nhóm bạn trai, bạn gái, nhóm 4 bạn, 3 bạn, 

1 bạn) 

Trẻ hát cô chú ý sửa sai, cho trẻ hát đúng theo giai điệu 

Hoạt động 3: 

Cô hát cho trẻ nghe bài Đi học 

Trò chuyện về nội dung bài hát 

Cô hát lần 2 

Kết thúc 

Giờ học 2: KỸ NĂNG XỎ VÀ THẮT DÂY GIÀY 

I. Mục đích yêu cầu 
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- Trẻ biết cách xỏ và thắt dây giày. 

II. Chuẩn bị 
- Giày có dây. 

III. Tiến hành 

Hoạt động 1: 

-  Xỏ dây giày 

 Cô trò chuyện với trẻ về việc xỏ và thắt dây giày. 

 Cô giới thiệu với trẻ cách xỏ dây giày đơn giản theo kiểu thắt chéo. 

 Cô vừa xỏ dây giày vừa mô tả cách xỏ với chiếc giày phía bên trái. 

 Cô xỏ dây giày cho chiếc giày bên phải. 

- Thắt dây giày 

 Sau khi xỏ dây giày, cô giới thiệu với trẻ cách thắt dây giày kiểu nơ. 

 Cô vừa thắt vửa mô tả cách thắt cho chiếc giày phía bên trái. 

 Cô thắt dây giày cho chiếc giày phía bên phải. 

Hoạt động 2:  

- Trẻ thực hiện, cô quan sát hỗ trợ trẻ 

Kết thúc 

4. Hoạt động ngoài trời:  

- Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra: QS Trời  mưa 

- Hay đặt câu hỏi về SVHT: Trời mưa 

* TCVĐ: cướp cờ 

* TCDG: Lùa vịt 

- Chơi tự do các góc chơi 

5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  
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- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 
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- Có thói quen bảo vệ môi trường, cây xanh và biết nhắc nhở người khác bảo 

vệ  môi trường:  Nhặt lá, tưới cây, bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

7. Hoạt động chiều: 

- Giáo dục trẻ mạnh dạn nói với cô hoặc người lớn khi bị đau, chảy máu, 

sốt,... 

8. Nhận xét cuối ngày: 

  

  

 THỨ BA: 17/9/2024 CẮT DÁN LỒNG ĐÈN - BÉ VUI LỄ HỘI TRĂNG 

RẰM 
 

1.ĐÓN TRẺ: 
- Cô đón trẻ, trò chuyện làm quen phụ huynh  và trẻ. 

2.THỂ DỤC SÁNG : 
Thực hiện đúng các động tác  

- Hô hấp.  

- Tay 1 

- Bụng 1 

- Chân 1 

- Bật 1 

3.GIỜ HỌC:   

Giờ học 1: CẮT DÁN LỒNG ĐÈN 

I. MỤC ĐÍCH: 

 - Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, dán để tạo chiếc lồng đèn. 

II. CHUẨN BỊ: 

-  Mẫu lồng đèn. 

- Giấy màu, hồ dán, kéo. 

- Nhạc, giá trưng bày sản phẩm. 

III. HOẠT ĐỘNG: 

Hoạt động 1 : 

*Ổn định: Cho trẻ chơi " Dung dăng dung dẻ”. 

* Trò chuyện: 

+ Bạn nào kể về ngày Tết trung thu cho cả lớp cùng nghe nào ? 

+ Các con thấy ngày Tết trung thu không khí như thế nào? 

- Ngày Tết trung thu các bạn được bố mẹ mua cho rất nhiều thứ: bánh kẹo, 

ông sao, mặt nạ…và có bạn được bố mẹ mua đèn lồng cho nữa. Có rất nhiều loại 

đèn lồng được làm từ nhiều vật liệu khác nhau và mỗi chiếc đèn lồng đều có vẻ đẹp 

riêng nó. 
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- Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con cắt , dán lồng đèn để đi rước đèn trung 

thu nhé ! 

Hoạt động 2 :  

 * Cho trẻ đi xem đèn lồng mẫu của cô và đàm thoại: 

+ Con thấy chiếc đèn lồng này như thế nào? 

+ Màu sắc, chất liệu là gì? 

+ Chiếc lồng đèn này được làm như thế nào? 

 * Cô hướng dẫn cách cắt, dán đèn lồng: 

- B1: Gấp đôi tờ giấy màu hình chữ nhật làm thân lồng đèn. 

- B2: dùng kéo cắt theo đường thẳng thành các nan giấy. Cắt từ sống giấy 

lên và không cắt rời, chừa lại khoảng 1 đoạn ngắn  

- B3: Mở giấy ra để mặt màu ra ngoài và dán 2 đầu nan giấy, và 2 nan dọc 

đầu và cuối lại. 

- B4: Dán 2 nan giấy lên mặt màu sát 2 bên mép giấy theo chiều dài để làm 

đai đèn. 

- B5: Dùng 1 thanh giấy khác màu dán 2 đầu vào phía trong thân đèn làm 

quai đèn. 

* Trẻ thực hiện: 

 - Trẻ tự chọn vật liệu và nhóm bạn để thực hiện. 

 - Động viên khuyến khích trẻ hoàn thành sản phẩm của mình. 

*.Trưng bày và nhận xét sản phẩm 

Giờ học 2: BÉ VUI LỄ HỘI TRĂNG RẰM 

4.HOẠT ĐỘNG  NGOÀI TRỜI: 

- Quan sát cây chuoi 

- TCVĐ: Mèo bắt chuột. 

- Chơi tự do 

 5. HOẠT ĐỘNG  VUI CHƠI: 
* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 
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- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 
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- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. VỆ SINH, ĂN, NGỦ: 

- Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 

- Không làm rơi thức ăn ra bàn. 

7.SINH HOẠT  CHIỀU: 
- Chơi ghép hình: Ghép các hình hình học để tạo ra các hình mới. 

 - Không leo trèo cây, ban công, tường rào. 

8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY: 
  

 

  LỄ HỘI TRĂNG RẰM 

 

VUI CÙNG LỄ HỘI TRUNG THU 

Hát và vận động bài hát: Rước đèn tháng 8, rước đèn dưới ánh trăng. 

Giao lưu gặp gỡ cùng chị hằng nga, chú cuội. 

Xem cac tiết mục văn nghệ  

Chụp hình lưu niệm cùng chị hằng nga và chú cuội trong ngày tết trung thu. 

Phá cỗ cùng chị hằng nga, chú cuội và các bạn. 

Cô gợi ý cho trẻ nói lên cảm xúc của mình trong ngày lễ: Những điều gì làm 

con vui nhất trong buổi lễ hội hôm nay? 

Con có thể chia sẻ niềm vui của mình với ai? 

  

 

THỨ TƯ: 18/9/2024  

KC "SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG"  

NHẬN BIẾT CÁC NGÀY TRONG TUẦN THEO THỨ TỰ 
 

1. Đón trẻ: 

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 1 

- Lưng, bụng 1 

- Chân 1. 

3. Giờ học:  

Giờ học 1: KỂ CHUYỆN "SỰ TÍCH CHÚ CUỘI CUNG TRĂNG" 
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 



22 
 

- Trẻ hiểu và nhớ nội dung câu chuyện. 

- Trẻ tự tin kể lại câu chuyện qua tranh. 

II/ CHUẨN BỊ: 

- Tranh về nội dung câu  chuyện. 

- Mô hình câu chuyện. 

III/ TIÊN HÀNH: 

* Hoạt đông 1: Bé nghe kể chuyện 

- Cô kể chuyện lần đầu kết hợp tranh. 

- Cô kể chuyện lần 2 kết hợp mô hình câu chuyện. 

- Đàm thoại với trẻ về nội dung câu chuyện: 

+ Trong câu chuyên có những nhân vật nào? 

+ Cuội đã cứu người bằng cách nào? 

+ Chuyện gì đã xảy ra với vợ Cuội? 

+ Tại sao Cuội lại bay lên cung trăng? 

 *  Hoạt động 2: Bé kể chuyện 

- Chia trẻ làm 4 tổ, mỗi tổ sẽ kể lại câu chuyện cho bạn nghe  

Giờ học 2: NHẬN BIẾT CÁC NGÀY TRONG TUẦN THEO THỨ TỰ  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Trẻ biết các ngày trong tuần và sắp xếp theo thứ tự. 

II. CHUẨN BỊ: 

- Các thẻ thứ trong tuần. 

III. TIẾN HÀNH:  

* Hoạt động 1: Các ngày trong tuần: 

- Cô trò chuyện với trẻ về các ngày trong tuần: 

+ Một tuần có bao nhiêu ngày? 

+ Hãy kể tên các thứ trong tuần. 

+ Con đi học vào thứ mấy và được nghỉ vào thứ mấy? 

- Trẻ chia nhóm có 7 trẻ. 

- Mỗi nhóm sẽ lấy các thẻ từ thứ 2 đến chủ nhật. 

- Khi cô có hiệu lệnh trẻ chạy về đứng theo thứ tự các ngày trong tuần. 

* Hoạt động 2: Các ngày trong tháng 

- Cô cho trẻ quan sát và nhận xát các ngày , thứ trong tháng 9. 

- Hỏi trẻ trong tháng 9 có những ngày nào? Mấy tuần? 

Trẻ chia 4 nhóm tượng trưng cho 4 tuần và chọn cho mình ngày thứ mấy 

trong tuần. Khi  cô  yêu cầu có tờ lịch ngày thứ ... thì những trẻ ở vị trí đó tìm chọn 

thẻ  ngày tương ứng  trong  tuần, tháng đó giơ lên. 

 4. Hoạt động ngoài trời:  

* Quan sát: cây cà tím 

* TCVĐ: cáo và thỏ 

* Vui chơi tự do 
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5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 
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Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

- Biết nhắc nhau tự rửa mặt, lau mặt khi ngủ dậy. 

- Nhắc nhở trẻ VS răng miện thường xuyên 

7. Hoạt động chiều: 

 - Đọc đồng dao: Lạy trời mưa xuống. 

8. Nhận xét cuối ngày: 

  

 

THỨ NĂM: 19/9/2024 

ĐI NỐI BÀN CHÂN TIẾN, LÙI  

RÈN KỸ NĂNG CẦM KÉO 
 

1. Đón trẻ:  

2. Thể dục sáng: 

- Trẻ dao quanh sân truong. 

3.GIỜ HỌC:  

Giờ học 1: ĐI NỐI BÀN CHÂN TIẾN - LÙI 

I . MỤC ĐÍCHYÊU CẦU : 
Trẻ thực hiện được động tác đi tiến lùi: mắt nhìn thẳng về phía trước, tay 

chống hông, gót chân này chạm mũi chân kia. 

II. CHUẨN BỊ: 

4 Sợi dây  

Nhạc  

2 quả bóng 

III. TIẾN TRÌNH HỌAT ĐỘNG : 



25 
 

    Khởi động:   

Đội hình : đi theo đường dích dắc 

Cô mở nhạc trẻ thực hiện các kiểu đi theo cô 

Trọng động:  Thực hiện BTPT 
 Đội hình : hàng ngang 

Tay: Tay đưa ngang, gập khuỷu tay (2 lần x 8 nhịp) 

Chân: bước khuỵu một chân ra phía trước, chân sau thẳng(4 lần x 8 

nhịp) 

Lườn: Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân (2 lần x 

8 nhịp) 

Bật: Bật chân trước sau (2 lần x 8 nhịp 

Vận động cơ bản: “Đi nối bàn chân tiến, lùi” 
Cô giới thiệu động tác  “Đi nối bàn chân tiến, lùi” và cô thực hiện mẫu cùng 

với lời giải thích của cô: 

 + Tư thế chuẩn bị: đứng khép chân, tay chống hông 

 + Khi đi:  mắt nhìn thẳng về phía trước, gót chân này chạm mũi chân kia. 

Trẻ thực hiện: 

  + Lần 1: Đi trên sàn nhà 

Các cháu lần lượt thực hiện, cô quan sát và sửa sai cho trẻ.  

  + Lần 2: Thực hiện động tác đi trên dây 

  Cô giới thiệu sợi dây và cho trẻ chia thành 4 nhóm thực hiện động tác (dây 

để dưới sàn nhà). 

Trò chơi vận động: “Chuyền bóng” 
Cô giới thiệu trò chơi “Chuyền bóng” và cho trẻ chơi 

    - Kết thúc trò chơi, đi nhẹ nhàng hít thở. 

Giờ học 2: RÈN KỸ NĂNG CẦM KÉO 
- Trẻ tập cầm kéo cắt trên giấy, cắt dọc, đứng, lượn cong 

- Cô quan sát hướng dẫn trẻ cách cầm bút màu theo các góc tô. 

4. Hoạt động ngoài trời:  

* TCVĐ: cướp cờ 

* TCDG: gánh nước 

* Vui chơi tự do các góc chơi 

5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 
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 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 
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- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

7. Hoạt động chiều: 

- Xem một số phim tài liệu về thiên tai 

8. Nhận xét cuối ngày: 

  

        

 

THỨ SÁU: 20/9/2024  

PHÂN LOẠI ĐỒ CHƠI THEO 2 DẤU HIỆU 

NHẬN BIẾT NHÓM CHỮ Ă, D 
 

1. Đón trẻ:  

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 1 

- Lưng, bụng 1 

- Chân 1. 

3. Giờ học:  

Giờ học 1: PHÂN LOẠI ĐỒ CHƠI THEO 2 DẤU HIỆU 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Trẻ biết phân biệt đồ chơi trong lớp theo 2 dấu hiệu: chất liệu và mục đích 

chơi. 

II. CHUẨN BỊ: 

- Đồchơi trong lớp, bảng phân loại, thẻ hình đồ chơi. 

III. TIẾN HÀNH:  

* Hoạt động 1:  

- Trẻ chia 8 nhóm, mỗi nhóm chọn 1-2 món đồ chơi trong lớp ợi ý cho trẻ 

nói vvà nói tên món đồ chơi mình chọn. 

 Nhóm 1:  đồ chơi lắp ghép, hàng rào xây dựng. 

 Nhóm 2: Đồ chơi nấu ăn. 
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 Nhóm 3: Gạch xây dựng, bộ cờ ăn quan. 

 Nhóm 4: Rối que, mũ con vật. 

 Nhóm 5: Rối ngón tay,thẻ chữ. 

 Nhóm 6: Phách tre,thẻ số. 

- Cô gợi ý cho trẻ nói về vật liệu của các loại đồ chơi: bằng nhựa, gỗ, tre, vải, 

giấy. 

- Cô gợi ý cho trẻ nói lên công dụng của các loại đồ chơi: chơi xây dựng, kể 

chuyện, chơi nấu ăn..... 

- Cô kết luận: con có thể phân loại đồ chơi theo công dụng và chất liệu của 

đồ chơi. 

* Hoạt động 2:  

- Trẻ chia 4 nhóm chọn các thẻ hình đồ chơi , thảo luận và phân loại các loại 

đồ chơi theo chất liệu hoặc công dụng. 

Giờ học 2: NHẬN BIẾT NHÓM CHỮ Ă-D  
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Trẻ nhận biết được chư Ă-D trong từ. 

II. CHUẨN BỊ: 

- Thẻ từ, thẻ, chữ, các đồng dao, bút lông. 

III. TIẾN HÀNH:  

* Hoạt động 1: Chữ Ă-D 

- Cô đọc câu đố về khăn mặt, con dê. 

- Cô giới thiệu với tre hình ảnh và thẻ từ: khăn mặt, con dê. 

- Cô giới thiệu với trẻ chữ Ă-D trong thẻ từ. 

- Trẻ tìm các chữ Ă-D có trên các bảng biểu. 

* Hoạt động 2: Tìm chữ Ă-D 

- Trẻ chia nhóm, tìm các chữ Ă-D có trong các đồng dao. 

- Trẻ đếm xem có bao nhiêu chữ Ă-D 

* Hoạt động 3: Về đúng nhà 

-Mỗi trẻ chọn một thẻ hình có tên trên thẻ hình. 

- Khi có hiệu lệnh của cô trẻ chạy về các ngôi nhà có chứa các chữ Ă-D  

4. Hoạt động ngoài trời:  

* TCVĐ: Chuyền bóng 

* TCDG: Lộn cầu vồng 

* Vui chơi tự do 

5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  
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- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 
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Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

- Nhắc trẻ ăn uống gọn gàng, xếp chén dơ cẩn thận, tránh ngã vỡ,.. 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

7. Hoạt động chiều: 

- So sánh sự khác nhau và giống nhau của  đồ dùng, đồ chơi và sự 

đa  dạng  của chúng. 

- Đọc thơ: làm bác is, taxi,... 

8. Nhận xét cuối ngày: 

  

        

4. TUẦN 4: TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ (23/9 - 27/9/2024) 

4.1. MẠNG CHỦ ĐỀ 

 

TRƯỜNG MẦM 

NON RẠNG ĐÔNG 11 

CÁC PHÒNG CHỨC 

NĂNG TRONG TRƯỜNG 

- Quan sát trường MN 

của bé. 

- Trò chuyện cùng cô 

và bạn những điều trẻ biết về 

trường MNRĐ11. 

- Vẽ lại ngôi trường 

MN. 

- Múa minh họa,vỗ 

theo nhịp, vỗ theo 

phách  bài  hát: Vui 

đến  trường-Trường chúng 

cháu  là  trường mầm non    

- Quan sát, tham quan các 

phòng chức năng trong trường. 

- Trò chuyện cùng cô hoạt 

động của từng phòng. 

- Cho trẻ hoạt động trong 

các phòng chức năng. 

- Lập bảng phân loại đồ 

dùng trong phòng  chức năng0U 

A. Cung cấp kinh nghiệm sống: 

1. Chuẩn bị 
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1/. CÔ 

- Khảo sát trước địa điểm  

-Thời gian để đi quan  sát. 

-Tạo tình huống 

2/. TRẺ 

- Chia nhóm trẻ quan sát  các khu  vực  trong  trường. 

- Quan sát những khu  vực nào? 

    - Khi đi quan sát cần đem theo những  gì?   

2. Tiến hành 
Hát bài trường chúng cháu là trường MN 

- Vậy con biết gì về trường của mình? Có  gì? Có những ai?.. 

- Các hoạt động trong trường của bé?  

- Cô cùng trẻ quan sát trò chuyện: sân chơi,  các phòng chức  năng,các lớp 

học 

- Tập chào hỏi các cô chú  trong trường 

- Cô cho trẻ xem 1 số tranh ảnh mà cô chụp về trường MN 

- Cho trẻ chia thành nhóm + rổ hình 

- Yêu cầu trẻ tìm đúng đồ dùng đồ chơi có ở  từng khu vực.  

(VD: Hình sân trường thì trẻ phải  gắn hình  cầu tuột, xích đu..  vào bên cạnh 

- Đội nào nhanh hơn sẽ chiến thắng) 

 B. Thiết kế môi trường hoạt động  

 GÓC ÂM NHẠC 

Chuẩn bị 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống(to,  nhỏ),  gáo  dừa... 

- Trang  phục  biểu  diễn: vòng hoa, mũ,  khăn,.. 

- Máy cassette,  đĩa  nhạc ,bài hát 

- Vật liệu mở (keo,hồ, mút),...trang trí  trang phục  biểu  diễn 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa,vỗ theo nhịp, vỗ theo  phách  bài  hát: Vui đến  trường-

Trường chúng cháu  là trường mầm non             

 GÓC TẠO H̀NH: 

Chuẩn bị: 

- Giấy metro,sách báo,lõi giấy,  cành cây  khô,… 

- Màu sáp, màu nước 

- Giấy màu, một số mẫu cây xanh 

- Hột hạt, kim  sa 

- Lập bảng phân loại đồ dùng trong  phòng  chức năng 

Dụng cụ thể 

dục 

Dụng cụ âm 

nhạc 
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Tổng số Tổng số 

Mảng họat động: 

- Trẻ vào góc, chọn nội dung chơi theo ý  thích 

- Vẽ tranh về trường mầm non (đặt tên  cho nội  dung  tranh vẽ) 

- Cắt, xé dán album về các hoạt động  trong  trường mầm non 

 GÓC THƯ VIỆN 
 Chuẩn bị 

- Tập tranh ảnh về  chủ  đề trường mầm  non 

- Sách về chủ thiên nhiên 

- Kể chuyện theo tranh,  kể  chuyện theo  ý  thích  của trẻ. 

- Băng keo, hồ, kéo, bìa cứng... 

Mảng họat động 

- Trẻ vào góc xem sách theo ý thích 

- Kể chuyện theo tranh,  kể  chuyện theo  ý  thích  của trẻ. 

- Sửa chửa sách hỏng ( vuốt sách bị  cong  góc,dán  sách  rách,..   

C.  ĐÓNG CHỦ ĐỀ 
- Tham quan phòng triển lãm về sản  phẩm  bé  làm  trong chủ  đề 

Trường  mầm non 

- Vận động múa hát ,đọc thơ... các bài  về chủ  đề 

- Chia sẻ kết quả cùng bạn 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 

THỨ HAI: 23/9/2024  

VỖ TAY THEO NHỊP BÀI HÁT "EM ĐI MẪU GIÁO" 

RÈN KỸ NĂNG CÀI, CỞI KHUY ÁO 
 

1.ĐÓN TRẺ:  

2.THỂ DỤC SÁNG :  
Hô hấp 1 - Tay 4  - Bụng 3  - Chân 1 - Bật 1 

3.GIỜ HỌC:    

Giờ học 1: VỖ TAY THEO NHỊP BÀI HÁT "EM ĐI MẪU GIÁO" 

1.Mục đích yêu cầu: 
Trẻ biết vỗ tay theo nhịp bài hát “Em đi mẫu  giáo” 

2.Chuẩn bị: 
Nhạc bài hát, máy cassette 

Dụng cụ âm nhạc 

3.Tiến hành: 
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Hoạt động 1:  
Cô bắt nhịp cho trẻ hát bài hát: “Em đi mẫu  giáo” 

Cô mời nhóm bạn trai, nhóm bạn gái, mời cá  nhân (2 lần) 

Hoạt động 2:  

Hôm nay lớp mình hát đúng lời, rõ chữ rất hay  rất giỏi: Nhưng để bài 

hát  của  mình hay hơn  nữa, hấp dẫn hơn, sôi động hơn chúng ta  sẽ làm gì? 

Cô giới thiệu cho trẻ hình thức vỗ theo nhịp. 

Cô làm mẫu cho trẻ xem. 

Trẻ và cô cùng làm, cô quan sát, sửa sai cho trẻ 

Mời nhóm trẻ ( 2 lần). 

Mời cá nhân, tập thể thực hiện ( 2 lần). 

Cô mở nhạc bài hát “ Em đi mẫu giáo” kết  hợp vỗ theo nhịp 

Cho trẻ hát và vỗ nhịp bằng hình thức biệu diễn 

Cô quan sát, sửa sai khi cần cho trẻ 

Cô cho cả lớp vận động tự do theo nhạc: nhúng  nhảy, vỗ tay, sử dụng nhạc 

cụ. 

Giờ học 2: RÈN KỸ NĂNG TỰ CÀI, CỞI KHUY ÁO 

- Cô hướng dẫn trẻ cài, cởi khuy áo 

- Cho trẻ thực hiện cài, cởi khuy áo 

- Cô quan sát gợi ý, hướng dẫn, động viên trẻ. 

4.HOẠT ĐỘNG  NGOÀI TRỜI: 
- Thích khám phá HTSV xung quanh: Nước bốc hơi 

- Chơi tự do: chơi cát,nước,cầu trượt, xích  đu, đi cà kheo, chạy xe  đạp,… 

- TCVĐ: Mèo bắt chuột. 

- TCDG: Thả đĩa ba ba. 

 5. HOẠT ĐỘNG  VUI CHƠI: 
* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 
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Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 
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6. VỆ SINH, ĂN, NGỦ: 
- Nhắc trẻ mời cô và bạn khi ăn cơm. 

- Không làm rơi thức ăn ra bàn. 

7.SINH HOẠT  CHIỀU: 

- Đọc bài thơ"Trăng ơi từ đâu đến" 

8. NHẬN XÉT TRONG NGÀY: 
  

 

THỨ BA: 24/9/2024  

KỸ NĂNG THOÁT HIỂM KHI GẶP HỎA HOẠN 

NHẬN BIẾT NHÓM CHỮ A, B, C 
 

1. Đón trẻ:  

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện thành thạo các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 2 

- Lưng, bụng 2 

- Chân 3. 

3. Giờ học:  

Giờ học 1: KỸ NĂNG THOÁT HIỂM KHI GẶP HỎA HOẠN 

I.Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết các bước cơ bản để thoát khỏi đám cháy an toàn. 

II.Chuẩn bị: 
-Hình ảnh về một số sự cố cháy nhà, đồ vật bị cháy, phỏng cháy, chết cháy… 

-Clip thác nước chảy, clip mưa, clip còi báo cháy, clip tiếng xe cứu hỏa 

-Clip dám cháy có tiếng còi báo cháy 

-Mô hình cho trẻ tập thoát hiểm 

-Khăn, áo trẻ 

III.Tiến hành: 
*Hoạt động 1:  

-Cô tổ chức trẻ chơi nghe âm thanh đoán tên (tiếng ước chảy, mưa, xe cưu 

hỏa, còi báo cháy) 

- Sau khi trẻ nhận ra tiếng còi báo cháy, cô gợi hỏi trẻ : 

+ Con có thấy cháy bao giờ chưa? ở đâu? 

+ Đố trẻ khi gặp sự cố cháy con người thường bị gì? Mất gì?  

+ Cô kết hợp cho trẻ xem hình ảnh và đặt câu hỏi để trẻ nêu ý kiến cùng thảo 

luận qua nội dung tranh 
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+ Cô đó con mọi người nhân biết có cháy bằng các giác quan nào? (mắt nhìn 

thất lửa, khói, mũi ngửi thấy mùi khét, tai nghe thấy tiếng còi báo động, tiếng la hét 

kêu cứu) 

+ Vậy theo con nếu thấy cháy con phải làm sao? (cho trẻ cùng la to cháy nhà 

cháy nhà) 

+ Cô đàm thoại và hướng dẫn cách làm để trẻ hiểu chỉ la không chưa đủ phải 

biết tự thoát khỏi đám cháy bằng cách sau: 

 B1: La to cháy nhà cháy nhà rồi dùng khăn hoặc cái áo nào gần mình nhất 

nhúng nước hoặc có thể để khô nếu không có nước 

B2: Bịt nhẹ vào muỗi và miệng (để dễ thở không bị hít phải khói gây ngạt 

thở) 

B3: Nằm sấp trườn men theo bờ tường đi ra hướng cửa (không bị đồ vật rơi 

trúng khi trườn thoát ra ngoài) 

*Hoạt động 2: 
- Cô cho trẻ chia nhóm cùng thực hiện 

-Cô mở clip cháy để nhìn thấy thực hành 

- Mỗi lần thực hiện một nhóm, nhóm còn lại quan sát bạn làm rồi nhận xét 

xem bạn làm đúng hướng dẫn của cô, nhắc bạn sửa sai  

- Cô nhận xét sau khi tất cả đã được thực hành xong 

Giờ học 2: NHẬN BIẾT NHÓM CHỮ A-B-C  
 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Trẻ nhận biết được chư A-B-C trong từ. 

II. CHUẨN BỊ: 

- Thẻ từ, thẻ, chữ, các đồng dao, bút lông. 

III. TIẾN HÀNH:  

* Hoạt động 1: Chữ A-B-C 

- Cô đọc câu đố về chú cuội, bánh trung thu, búp bê. 

- Cô giới thiệu với tre hình ảnh và thẻ từ: chú cuội, bánh trung  thu, búp bê. 

- Cô giới thiệu với trẻ chữ A-B-C trong thẻ từ. 

- Trẻ tìm các chữ A-B-C có trên các bảng biểu. 

* Hoạt động 2: Tìm chữ  A-B-C 

- Trẻ chia nhóm, tìm các chữ A-B-C có trong các đồng dao. 

- Trẻ đếm xem có bao nhiêu chữ A-B-C 

* Hoạt động 3: Về đúng nhà 

-Mỗi trẻ chọn một thẻ hình  có tên trên thẻ hình. 

- Khi có hiệu lệnh của cô trẻ chạy về các ngôi nhà có chứa  các chữ A-B-

C       

4. Hoạt động ngoài trời: 

* TCDG: Đổi vòng 

* Vui chơi tự do 
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5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 
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Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích.6. Vệ sinh, ăn, 

ngủ: 

- Nhắc trẻ ăn uống gọn gàng, xếp chén dơ cẩn thận, tránh ngã vỡ,.. 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

- Che miệng khi ho, hắt  hơi,  ngáp  

7. Hoạt động chiều: 

- Đọc thơ: Ôn bài thơ “Trăng ơi từ đâu đến” 

8. Nhận xét cuối ngày: 

  

 

THỨ TƯ: 25/9/2024  

NHẬN BIẾT CHỮ SỐ VÀ SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 6  

LÀM NGÔI TRƯỜNG BÉ THÍCH (Sử dụng NVL mở) 
 

1. Đón trẻ:  

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện thành thạo các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 2 

- Lưng, bụng 2 

- Chân 3. 

3. Giờ học:  

Giờ học 1: NHẬN BIẾT CHỮ SỐ VÀ SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 

6  
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Trẻ nhận biết được chữ số và nhóm số lượng trong phạm vi 6. 
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- Rèn kỹ năng thêm bớt, tạo nhóm số lượng trong phạm vi 6. 

II. CHUẨN BỊ: 

- Thẻ số, thẻ hình, viết, phiếu bài tập. 

III. TIẾN HÀNH: 

* Hoạt động 1: Nhận biết chữ số , số lượng trong phạm vi 6. 

- Cô giới thiệu với trẻ 6 món đồ chơi và yêu cầu trẻ đếm và đặt chữ số thích 

hợp. 

+ Con hãy tìm xem trong lớp mình có vật gì có số lượng là 6. 

- Trẻ chơi trò chơi kết nhóm với số trẻ từ 3 đến 6. 

- Trẻ chơi trò chơi về đúng nhà. 

- Trẻ cầm thẻ hình có nhóm đồ vật có số lượng 3-6 , khi có hiệu lệnh của cô 

trẻ chạy về đúng ngôi nhà có chữ số tương ứng. 

* Hoạt động 2: thêm bớt, tạo nhóm số lượng trong phạm vi 6. 

- Trẻ chia nhóm, nhận phiếu bài tập. 

- Trẻ tìm  và khoanh tròn nhóm đồ vật có lượng là 6, và ghi chữ số 6 

- Ghi số tương ứng vào các nhóm đồ vật khác, sau đó vẽ thêm các đồ vật ở 

các nhóm khác để có số lượng bằng 6.  

Giờ học 2: LÀM NGÔI TRƯỜNG BÉ THÍCH- Sử dụng NVL  
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Biết sử dụng các loại hộp để  trang trí tạo  thành trường học của  bé. 

- Phát triển kĩ năng sắp xếp cân  đối. 

II/ CHUẨN BỊ : 

- Các loại hộp đủ kích cỡ. 

- Mẫu của cô. 

- Hồ, viết lông. 

III/  TIẾN HÀNH: 

     * Hoạt đông 1:  

- Chia trẻ thành 4 nhóm quan sát  nhận xét các tranh mẫu mô  hình  trường 

học của cô. 

- Cả lớp nghe các nhóm nêu nhận  xét . 

- Cô gợi ý hỏi trẻ ý tưởng và cách  thực hiện ngôi trường  của  bé . 

       * Hoạt động 2:  

- Trẻ vào bàn thực hiện sản phẩm  của bé. 

 - Cô quan sát, gợi ý, giúp đỡ bé  yếu. 

  * Hoạt động 3: 

- Trưng bày và nhận xét sản phẩm của bạn . 

4. Hoạt động ngoài trời:  

* Vui chơi tự do các góc chơi 

* TCVĐ: cướp cờ 

* TCDG: gánh nước 
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5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 
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Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

- Nhắc trẻ ăn uống gọn gàng, xếp chén dơ cẩn thận, tránh ngã vỡ,.. 

7. Hoạt động chiều: 

-  Đọc thơ: Ôn bài thơ “Trăng ơi từ đâu đến” 

8. Nhận xét cuối ngày 

  

  

 

 THỨ NĂM: 26/9/2024 

 NÉM VÀ BẮT BÓNG VỚI NGƯỜI ĐỐI DIỆN (KHOẢNG CÁCH XA 

4M)  

CÁC KHU VỰC TRONG TRƯỜNG MẦM NON 
 

1. Đón trẻ:  

2. Thể dục sáng: 

- Trẻ dao quanh sân truong 

3. Giờ học:   

Giờ học 1: NÉM VÀ BẮT BÓNG VỚI NGƯỜI ĐỐI DIỆN (Khoảng cách 

xa 4m) 
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Trẻ biết phối hợp tay - mắt, biết dùng sức của đôi tay ném và bắt bóng với 

người đối diện ( khoảng cách xa 4m). 

II/ CHUẨN BỊ : 

- Bóng, cờ, cổng chui 

 III/ TIÊN HÀNH:        
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      */  Hoạt động 1: Khởi động các kiểu khiểng chân. 

        Với bài "Bé khỏe bé ngoan" 

        Bài tập phát triển chung : 

- Tay :Tay đưa ngang lên cao 

- Chân: Đứng đưa 1 chân ra phía trước 

- Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên                  

- Bật: Bật nhảy tại chổ   

         */Hoạt động 2 :Vận động cơ bản 

- Cô giới thiệu tên động tác ném và bắt bóng với người đối diện 

- Cô mời 1 trẻ làm mẫu, hướng dẫn cho cả lớp xem. 

 +Cô đứng đối diện, cách trẻ 4m. Cô cầm bóng bằng 2 tay đưa lên cao và 

ném cho trẻ đối diện. Trẻ đối diện bắt bóng bằng 2 tay và ném ngược lại. 

- Cô mời vài trẻ đứng lên thực hiện động tác. 

- Trẻ thực hiện  ném và bắt bóng với người đối diện 

* HĐ 3: TC: Đội nào nhanh hơn? 

- trẻ chia làm 2 đội. 

- Từng trẻ ở mỗi đội sẽ bò chui qua cổng, bò đến chiếc rổ và mang 1 lá cờ 

chạy nhanh về đội. 

- Trẻ chơi 2-3 lần. 

- Kết thúc trò chơi, đi nhẹ nhàng hít thở. 

Giờ học 2: CÁC KHU VỰC TRONG TRƯỜNG MẦM NON 
I/ MỤC ĐÍCH YÊU  CẦU: 

- Trẻ biết tên, vị trí các khu vực,phòng trong trường mầm non Rạng Đông 11 

II/ CHUẦN BỊ : 

- Liên hệ các phòng trong trường để trẻ đi tham quan. 

III/ TIÊN HÀNH 

    * Hoạt động 1:  

- Giới thiệu với trẻ về trường mới. 

- Gợi ý cho trẻ kể về các phòng mà trẻ biết. 

+ Trong trường mình có những phòng nào? 

+ Con thấy phòng đó khi nào? 

- Cô giới thiệu với trẻ các khu vực, phòng trong trường: 

+ Khu vực phòng học: lớp nhà trẻ, lớp mầm, chồi, lá. 

+ Khu vực văn phòng: phòng hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán. 

+ Khu vực phòng chức năng, phòng âm nhạc,phòng thể chất. 

+ Phòng bảo vệ, phòng y tế, nhà bếp,phòng giặt, phòng nghỉ, hội trường, 

sảnh chơi, phòng họp. 

 * Hoạt động 2: 

- Cô cùng trẻ đi tham quan các phòng trong trường. 

- Trẻ kể về các phòng, và đặc điểm của các phòng mà trẻ được tham quan. 
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 4. Hoạt động ngoài trời:  

* Vui chơi tự do các góc chơi 

* TCVĐ: cướp cờ 

* TCDG: gánh nước 

5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 

- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 
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- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

- Che miệng khi ho, hắt  hơi,  ngáp. 

7. Hoạt động chiều: 

- Xem một số phim tài liệu về thiên tai 

8. Nhận xét cuối ngày: 

  

THỨ SÁU: 27/9/2024  

KPTN: TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT LỎNG  

THƠ "BÉ ĐẾN TRƯỜNG" 
 

1. Đón trẻ 

2. Thể dục sáng: 

Trẻ thực hiện các động tác: 

- Hô hấp: hít vào, thở ra 

- Tay 1 

- Lưng, bụng 1 

- Chân 1 

3. Giờ học:  

Giờ học 1: KPTN TÍNH CHẤT CỦA CÁC CHẤT LONG 
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1. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết đặc tính của các chất lỏng: nước, dầu ăn, mật ong (siro): khi 

hòa trộn các chất lỏng với nhau, trẻ nhận biết được: dầu nhẹ hơn nước và mật 

ong(siro) nên nổi trên cùng, mật ong(siro) nặng nhất nên chìm xuống dưới cùng; mật 

ong(siro) tan được trong nước,… qua hoạt đông thử nghiệm. 

2. Chuẩn bị: 
-Mỗi trẻ 1 cốc nước trong. 

-Dầu ăn 

-Mật ong (siro)  

-Giấy, bút ghi kết quả 

3. Tiến hành: 

* Hoạt động 1:  
- Cô cho trẻ quan sát ly chất lỏng có 3 tầng: 

1. Dầu ăn 

2. Nước 

3. Mật ong(siro) 

- Đố trẻ: Chất lỏng của các tầng đó là gì? 

- Cô giới thiệu với trẻ các chất lỏng: nước, dầu ăn, siro.  

- Cô cho mỗi trẻ lấy cho mình khay đựng 3 chất lỏng trên, trẻ khuấy nhẹ và 

nêu nhận xét tính chất của 3 chất lỏng này. 

- Trẻ thử nghiệm lần 1: Trẻ tự thao tác với các chất lỏng theo lượng chất lỏng 

cô đưa ra. (vd: mỗi chất lỏng 4 muỗng cà phê) 

-Trẻ cùng quan sát kết quả của mình và của bạn. 

- Cô hỏi trẻ đã làm như thế nào với thử nghiệm của mình. Sau đó mời 1 – 2 

trẻ có kết quả giống mẫu quan sát ban đầu của cô nêu cách thực hiện của mình. 

Hỏi trẻ:  

- 3 chất lỏng trên sau khi đổ chung thì chất lỏng nào ở dưới, chất lỏng nào ở 

trên? 

- Tại sao dầu ăn lại ở trên, mật ong(siro) ở dưới, nước ở giữa? 

- Trong 3 chất lỏng này thì chất lỏng nào nhẹ nhất? Chất lỏng nào nặng nhất? 

2. Hoạt động 2:  

- Trẻ thực nghiệm lần 2: 

Cho trẻ chia nhóm và phân công thực hiện thử nghiệm. 

Cô quan sát các nhóm thực hiện. 

Cô và trẻ cùng kiểm tra và ghi lại kết quả của mỗi nhóm. 

Giờ học 2: Thơ "BÉ ĐẾN TRƯỜNG" 

I/ Yêu cầu: 
- Trẻ nghe hiểu nội dung và đọc biểu cảm bài thơ "Bé đến trường" 

II/ Chuẩn bị: 
-Tranh minh họa bài thơ Bé đến trường 
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III/ Tiến hành 

 Hoạt động 1:  
- Cô và cả lớp cùng hát “ Em đi mẫu giáo 

- Con đường đi đến lớp thường ngày trong bài thơ có gì? 

- Cô cho trẻ xem tranh, trẻ kể tên hình ảnh trong tranh 

- Mỗi ngày đến trường các con cảm thấy thế nào? 

 Hoạt động 2:  
- Cô đọc diễn cảm lần 1 cho trẻ nghe 

- Đọc lần 2 với tranh minh họa 

- Trò chuyên về nội dung bài thơ 

- Cô cho cả lớp cùng đọc theo cô, chú ý nhắc trẻ đọc thơ diễn cảm 

- Trẻ đọc 2-3 lần theo cô 

 Hoạt động 3 :  

-  Cô chia trẻ thành nhiều nhóm mỗi nhóm 4 bạn 

- Cô quan sát sửa sai cho trẻ hướng dẫn trẻ đọc diễn ảm hơn 

- Mời nhóm đọc giỏi lên đọc cho các bạn nghe 

Kết thúc. 

4. Hoạt động ngoài trời:  

* Vui chơi tự do các góc chơi 

* TCVĐ: cướp cờ 

* TCDG: gánh nước 

5. Vui chơi trong lớp: 

* Góc xây dựng 

Chuẩn bị: 

- Gạch, mút xốp, hộp bánh plan, cây xanh, hàng rào … 

- Mẫu hình xây nhà, xếp chồng khối gỗ. 

Mảng họat động:  

- Xây theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc phân vai 

 Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cửa hàng bán bánh: bánh bằng nỉ, các vật liệu để làm bánh... 

- Đồ chơi nấu ăn: dụng cụ nấu ăn, rau củ quả,... 

- Đồ chơi bác sĩ: áo và mũ bác sĩ, dụng cụ khám bệnh, thẻ khám bệnh,  phiếu 

khám bệnh… 

- Đồ chơi uốn tóc:  đồ trang điểm, nước sơn, lược, ống cuốn… 

- Tranh ảnh về hoạt động của tiệm uốn tóc, phòng khám, bán hàng, nấu ăn. 

Mảng họat động:  

- Chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ. 

* Góc Toán 

Chuẩn bị: 
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- Cờ trúc xanh, lô tô, đô mi nô… 

- Tranh ảnh, báo cũ, hồ, kéo,… 

- Bút, giấy… 

- Các loại bài tập cá nhân. 

Mảng hoạt động: 

- Chơi tìm chữ số và số lượng tương ứng trong phạm vi 10. 

- Chơi xếp theo quy luật. 

- Chơi các loại đômino, tranh lô tô. 

* Góc chữ viết: 

Chuẩn bị: 

- Bút chì, bút lông, giấy, các thẻ từ, thẻ hình, thẻ chữ cái… 

- Các bài tập cá nhân 

Mảng họat động: 

- Tìm chữ còn thiếu. 

- Ráp chữ thành từ. 

- Sao chép từ. 

- Tìm chữ chứa từ. 

- Chơi  giải mã ô chữ 

* Góc Tạo hình 

Chuẩn bị: 

- Giấy, bút màu, màu nước, đất nặn, keo, kéo, kẽm nhung... 

Mảng hoạt động: 

- Trẻ xé dán, vẽ, nặn theo ý thích. 

* Góc Thư viện 

Chuẩn bị: 

- Truyện tranh 

- Một số loại rối. 

Mảng họat động: 

- Trẻ xem truyện tranh, album. 

- Kể chuyện với rối và tranh . 

* Góc Âm nhạc 

Chuẩn bị: 

- Nhạc cụ: Phách gő, trống cơm, đàn, kèn, gáo dừa... 

- Dụng cụ biểu diễn: vòng hoa, mũ, kèn,.. 

Mảng họat động: 

- Múa minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát trẻ thích. 

6. Vệ sinh, ăn, ngủ: 

- Không làm ồn trong giờ ngủ. 

- Biết nhắc nhau tự chải răng, rửa mặt, lau mặt, uống nước,.. 

- Không thay quần áo trước mặt người  khác  giới.  
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7. Hoạt động chiều: 

- Xem một số phim tài liệu về thiên tai 

8. Nhận xét cuối ngày: 

  

  

  

  

  

 

 


